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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   
 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 
Môn thi: LỊCH SỬ  - Bổ túc trung học phổ thông  

HƯỚNG DẪN CHẤM THI 
Bản Hướng dẫn chấm gồm 03 trang 

 
I. Hướng dẫn chung 

 1) Thí sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong 
hướng dẫn chấm, thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.   
 2) Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch 
với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi. 
 3) Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0,75 
làm tròn thành 1,0). 

II. Đáp án và thang điểm 
 

Đáp án Điểm 
ĐỀ I 
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM  (7,0 điểm)  

Trình bày mục đích và nội dung chương trình khai thác thuộc địa 
lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương.  

 

a) Mục đích (1,0 điểm):  
- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất thực dân Pháp thi hành “Chương 
trình khai thác thứ hai” ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam. 

0,50 

- Để bù đắp các thiệt hại to lớn do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây 
ra, tư bản Pháp vừa tăng cường bóc lột nhân dân trong nước vừa đẩy 
mạnh khai thác thuộc địa. 

0,50 

b) Nội dung (2,0 điểm):  
- Tăng cường đầu tư vốn vào Việt Nam, tập trung khai thác đồn điền 
(nhất là đồn điền cao su) và khai mỏ (nhất là mỏ than).  

0,50 

- Diện tích trồng cao su tăng, nhiều công ti cao su lớn ra đời. Nhiều 
công ti than nối tiếp nhau thành lập, mở thêm nhiều cơ sở công 
nghiệp chế biến... 

0,50 

- Đánh thuế nặng vào hàng hoá nước ngoài nhập vào Đông Dương. 
Đầu tư phát triển giao thông vận tải phục vụ cho việc khai thác thuộc 
địa. 

0,50 

Câu 1 
(3,0 đ)  

- Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy các ngành kinh tế ở 
Đông Dương. 

0,50 

Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc 
tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân ở miền Nam.   

 

a) Hoàn cảnh lịch sử (1,0 điểm):  
- Trong 2 năm 1970-1971, ta đã giành nhiều thắng lợi trên các mặt 
trận quân sự, chính trị, ngoại giao. 

0,50 

- Cách mạng miền Nam đã có những điều kiện và thời cơ thuận lợi 
cho một cuộc tiến công chiến lược mới 

0,50 

b) Diễn biến (2,0 điểm):  

Câu 2 
(4,0 đ) 

- Ngày 30-3-1972, ta mở đầu cuộc tiến công chiến lược từ Quảng Trị 
rồi phát triển ra khắp chiến trường miền Nam và kéo dài trong năm 

0,75 
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1972. 
- Tiến công địch với cường độ mạnh, quy mô lớn... chọc thủng ba 
phòng tuyến mạnh nhất của địch, là Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông 
Nam Bộ. 

0,75 

- Sau gần 3 tháng chiến đấu, ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 20 vạn 
quân địch, giải phóng những vùng đất đai rộng lớn ... 

0,50 

c) Ý nghĩa (1,0 điểm):  
- Mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mĩ, giáng đòn mạnh 
mẽ vào quân nguỵ và quốc sách “bình định” ... 

0,50 
 

- Buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hoá” trở lại chiến tranh xâm lược - tức thừa 
nhận sự thất bại của chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. 

0,50 

A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI  (3,0 điểm)  
Nêu chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai. 

 

a) Về chính trị và quân sự (1,75 điểm):  
- Nhật Bản dựa vào Mĩ và câu kết chặt chẽ với Mĩ; tháng 9-1951, 
Nhật kí với Mĩ “Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật”, sau hai lần gia hạn Hiệp 
ước kéo dài vô hạn. 

0,75 

- Liên minh với Mĩ để chống lại các nước xã hội chủ nghĩa và phong 
trào giải phóng dân tộc ở Viễn Đông.   

0,50 

- Trở thành “căn cứ chiến lược” của Mĩ trong âm mưu thực hiện 
“chiến lược toàn cầu”... 

0,50 

b) Về kinh tế (1,25 điểm):  
- Tìm cách xâm nhập, giành giật thị trường ở mọi khu vực trên thế 
giới. 

0,75 

 

- Bành trướng, xâm nhập và mở rộng phạm vi thế lực bằng kinh tế 
trên khắp mọi nơi, đặc biệt là Đông Nam Á. 

0,50 

ĐỀ II  
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)  

Trình bày nhiệm vụ chiến lược của cách mạng ở mỗi miền Bắc, 
Nam trong thời kì 1954-1975 và mối quan hệ cách mạng giữa hai 
miền. 

 

- Trong tình hình đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền, mỗi 
miền có một nhiệm vụ chiến lược khác nhau: 

0,50 

+ Miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 0,50 
+ Miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 0,50 
- Quan hệ cách mạng giữa hai miền: mỗi miền thực hiện một chiến lược 
cách mạng khác nhau, nhưng có quan hệ mật thiết với nhau. 

0,50 

+ Đều nhằm thực hiện một nhiệm vụ chiến lược chung là đánh Mĩ và 
tay sai, nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tạo điều 
kiện cho cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

0,50 

Câu 1 
(3,0 đ) 

+ Là quan hệ giữa hậu phương và tiền tuyến; phối hợp, tác động thúc 
đẩy lẫn nhau, tạo điều kiện cho nhau.Thắng lợi của cách mạng ở mỗi 
miền đều là thắng lợi chung. 

0,50 

Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của chiến dịch Hồ Chí 
Minh năm 1975. 

 Câu 2 
(4,0 đ)  

a) Hoàn cảnh lịch sử (1,5 điểm):  
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- Sau thắng lợi trong hai chiến dịch Tây Nguyên và Huế-Đà Nẵng, ta 
đã giải phóng hơn nửa đất đai và dân số miền Nam... Lực lượng của 
địch bị giảm sút nghiêm trọng về mọi mặt... 

0,50 

- Cuối tháng 3-1975, Bộ Chính trị quyết định “... giải phóng miền Nam 
trước mùa mưa”. Chiến dịch giải phóng Sài Gòn được Bộ Chính trị quyết 
định mang tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh”. 

0,50 

- Trước khi bắt đầu chiến dịch, từ 9-4 đến 21-4, ta tiến công và giải 
phóng Phan Rang, Xuân Lộc ... làm cho nội bộ địch càng thêm hoảng 
loạn. 

0,50 

b) Diễn biến (2,5 điểm):  
- Ngày 26-4-1975, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu 0,50 
- Ngày 28-4, ta tấn công sân bay Tân Sơn Nhất ... 0,50 
- Đêm 28 rạng 29-4, ta tổng công kích vào trung tâm thành phố, đánh 
chiếm tất cả các cơ quan đầu não của địch. 

0,75 

- Lúc 11h30 ngày 30-4, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Phủ Tổng 
thống chính quyền Sài Gòn, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. 

0,75 

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI  (3,0 điểm):  như Đề I  
 

------------------------------------- 
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